
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 8 BÀI 21:

CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939-1945)

Câu 1: Giai đoạn đầu của Chiến tranh thế giới thứ hai ưu thế thuộc về

phe nào?

A. Ưu thế thuộc về phe Anh, Pháp, Mĩ.

B. Ưu thế thuộc về phía Liên xô.

C. Ưu thế thuộc về phe xít Đức, I-ta-li-a, Nhật.

D. Cả hai bên ở thế cầm cự.

Câu 2: Hạm đội của nước nào bị thiệt hại nặng nề nhất ở trận Trân Châu

Cảng?

A. Hạm đội Nhật. B. Hạm đội Pháp

C. Hạm đội Anh. D. Hạm đội Mĩ.

Câu 3: Tháng 1-1942, mặt trận Đồng minh thành lập nhằm mục đích gì?

A. Đoàn kết và tập hợp các lực lượng trên toàn thế giới để tiêu diệt chủ

nghĩa phát xít.

B. Trả thù sự tấn công của Nhật vào hạm đội Mĩ.

C. Chống lại sự tấn công của phát xít Đức ở châu Âu.

D. Liên kết giữa khối phát xít và khối các nước đế quốc để chống Liên

Xô.

Câu 4: Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Sự xuất hiện hai khối đối địch nhau.

B. Chính sách thỏa hiệp của Anh, Mĩ đối với phát xít.

C. Tất cả câu trên đều đúng.

D.Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với Liên xô.

Câu 5: Tháng 4 - 1940, Đức Quốc xã chuyển hướng tấn công từ phía

đông sang phía tây bằng việc xâm chiếm đầu tiên các nước nào?



A. Tất cả các nước trên. B. Đan Mạch và Na Uy.

C. Anh và Pháp. D. Hà Lan và Bỉ.

Câu 6: Ở châu Á năm 1940 Nhật Bản đã chiếm được vùng nào?

A. Đông Nam Á. B. Tây Á.

C. Ba nước Đông Dương, D. Trung Á.

Câu 7: Khi Đức đánh Ba Lan, nước nào tuyên chiến với Đức?

A. Anh, Pháp và Mĩ tuyên chiến với Đức.

B. Liên Xô, Anh, Pháp và Mĩ tuyên chiến với Đức.

C. Anh và Pháp tuyên chiến với Đức.

D. Anh, Pháp, Ba Lan, Mĩ tuyên chiến với Đức.

Câu 8: Trong tiến trình Chiến tranh thế giới thứ hai, chiến thắng nào của

quân Đồng minh tạo nên bước ngoặt làm xoay chuyển tình thế chiến

tranh?

A. Chiến thắng Liên quân Anh, Mĩ đổ bộ vào Bắc Pháp (6-6-1944).

B. Chiến thắng của Hồng quân Liên xô trong chiến dịch công phá Béc-

lin (9-5-1945)

C. Chiến thắng Xta-lin-grát (2-2-1943).

D.Mĩ ném bom nguyên tử vào Nhật Bản (ngày 6 và 9-8-1945 )

Câu 9: Trận Trân Châu Cảng (12 - 1941) mở đầu cuộc chiến tranh Thái

Bình Dương giữa các nước nào?

A. Nhật Bản với Mĩ. B. Nhật Bản với Pháp,

C. Nhật Bản với Anh. D. Nhật Bản với Mĩ - Anh - Pháp.

Câu 10: Vì sao hai khối tư bản mâu thuẫn nhau?

A. Vì sự mâu thuẫn giữa đế quốc “ già” và đế quốc “ trẻ”.

B. Vì sự phát triển không đều của các nước đế quốc.

C. Vì sự thù địch nhau sau chiến tranh thế giới thứ nhất.

D. Vì sự mâu thuẫn về thị trường và thuộc địa.



Câu 11: Khi chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ, Nhật tiến hành việc

đánh chiếm khu vực nào?

A. Tây Thái Bình Dương B. Đông Nam Á.

C. Tây Nam Á. D. Bắc Á.

Câu 12: Từ ngày 6-6-1944, quân đội Đức Quốc xã phải chiến đấu cùng

một lúc trên hai mặt trận, đó là:

A. Phía tây chống Liên Xô, phía đông chống Anh - Mĩ.

B. Phía đông chống Liên Xô, phía tây chống Anh - Pháp

C. Phía đông chống các nước Đông Âu và Tây chống các nước Anh -

Pháp - Mĩ.

D. Phía đông chống Liên Xô, phía tây chống Anh - Mĩ.

Câu 13: Tháng 9-1940 quân đội I-ta-li-a tấn công nước nào?

A. An-giê-ri. B. Ai cập. C. Tuy-ni-di. D. Nam Phi.

Câu 14: Tại sao trong thời gian đầu quân Đức tiến sâu được vào lãnh thổ

Liên Xô?

A. Không tuyên bố Đức tấn công bất ngờ.

B. Đức chiếm ưu thế về quân sự.

C. Đức được sự hậu thuẫn của I-ta-li-a.

D. A -B đúng.

Câu 15: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 3 tháng 9 năm 1939 B. Ngày 4 tháng 9 năm 1939

C. Ngày 1 tháng 9 năm 1939. D. Ngày 2 tháng 9 năm 1939

Câu 16: Trận phản công tại Xta-lin-grát (Liên Xô) diễn ra trong khoảng

thời gian nào?

A. Từ ngày 11-9 – 1942 đến ngày 02 - 02 - 1943

B. Từ ngày 20 - 9 - 1942 đến ngày 20 - 02 – 1943

C. Từ ngày 11 - 6 - 1941 đến ngày 19-01 - 1942

D. Từ ngày 19 -11 - 1942 đến ngày 02 - 02- 1943



Câu 17: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ với sự kiện nào?

A. Phát xít Đức tấn công Ba lan (1- 9 -1939)

B. Phát xít Đức tấn công Liên xô (22-6-1941)

C. Phát xít Đức tấn công Tiệp Khắc (3-1939)

D. Anh, Pháp tuyên chiến với Đức (2-9-1939)

Câu 18: Chiến dịch nào của Liên Xô đã đánh tan đạo quân trung tâm

mạnh nhất của Đức?

A. Chiến dịch giải phóng Xta-lin-grát.

B. Chiến dịch giải phóng Bê-lô-rút-xi-a.

C. Chiến dịch giải phóng Lát-vi-a.

D. Chiến dịch giải phóng Mat-xcơ-va.

Câu 19: Nhật bản tấn công hạm đội Mĩ ở Trân Châu cảng vào thời gian

nào?

A. Ngày 22 tháng 6 năm 1941. B. Ngày 7 tháng 12 năm 1941.

C. Ngày 1 tháng 9 năm 1939. D. Ngày 1 tháng 1 năm 1943.

Câu 20: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 làm cho mâu

thuẫn giữa các nước đế quốc càng sâu sắc và hình thành hai khối đối lập

nhau đó là:

A. Anh, Pháp, Hung và Đức, I-ta-li-a, Nhật.

B. Anh, Mĩ, Hung và Đức, Nhật, Pháp.

C. Anh, Pháp, Mĩ và Đức, I-ta-li-a, Nhật,

D. Anh, Pháp, Nhật và Đức, I-ta-li-a, Áo.



ĐÁP ÁN

1 D 5 B 9 A 13 B 17 A

2 D 6 A 10 D 14 D 18 B

3 A 7 C 11 B 15 C 19 B

4 C 8 B 12 D 16 D 20 C

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 8 BÀI 22:

SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ, KHOA HỌC-KĨ THUẬT THẾ GIỚI

NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX

Câu 1: Chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới do ai chế tạo?

A. Anbe Anhxtanh (Người Đức)

B. Nô-ben (người Thụy Điển)

C. Ô- vin (người Mĩ)

D. Ô-vin và Uyn - bơ-Rai (người Mĩ)

Câu 2: Thành tựu của công cuộc xây dựng nền văn hoá Xô Viết được thể

hiện ở điểm nào?

A. Xóa bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học.

B. Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân, văn hoá, nghệ thuật.

C. Đấu tranh chống các tàn dư tư tưởng của chế độ cũ.

D. Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 3: Việc xây dựng một nền văn hoá mới ở Liên Xô trong nửa đầu thế

kỉ XX nhiệm vụ nào được đặt lên hàng đầu ?

A. Phát triển văn hoá, nghệ thuật.

B. Sáng tạo các chữ viết cho các dân tộc trước đây chưa có chữ viết.

C. Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân.



D. Xoá nạn mù chữ và thất học.

Câu 4: Nền văn hoá Xô viết được xây dựng trên cơ sở nào?

A. Tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lê-nin và kế thừa tinh hoa di sản văn

hoá nhân loại,

B. Tiếp thu những tinh hoa vãn hoá của nhân loại.

C. Bảo tồn giá trị văn hoá của dân tộc Nga.

D. Phát huy và bảo tồn những giá trị văn hoá của dân tộc Xô viết.

Câu 5: Vì sao xoá nạn mù chữ được coi là nhiệm vụ hàng đầu của việc

xây dựng nền văn hoá mới ở Liên xô?

A. Cả 3 câu trên đều đúng.

B. Tỷ lệ người biết chữ là tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế, văn

hoá.

C. Để thay đổi tình trạng lạc hậu, chậm phát triển.

D. Tình trạng mù chữ ở nước Nga phổ biến.

Câu 6: “Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh

khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”. Đó là câu nói của ai?

A. Nhà khoa học An-be Anh-Xtanh. B. Nhà khoa học A Nô-ben

C. Nhà khoa học C.Xi-ôn-cốp-Xki. D. Nhà khoa học Uyn-bơ Rai.

Câu 7: Trong vòng 20 năm (1921-1941) ở Liên Xô bao nhiêu người thoát

nạn mù chữ?

A. 50 triệu người B. 40 triệu người.

C. 70 triệu người. D. 60 triệu người.

Câu 8: Ở Liên Xô, nạn mù chữ căn bản được thanh toán vào thời gian

nào?

A. Cuối những năm 20 của thế kỉ XX.

B. Cuối những năm 30 của thế kỉ XX.

C. Cuối những năm 40 của thế kỉ XX.

D. Cuối những năm 50 của thế kỉ XX.



Câu 9: Nhà bác học Anbe Anhxtanh là người nước nào?

A. Nước Đức. B. Nước Nga. C. Nước Pháp. D. Nước Mĩ

Câu 10: Nhiều phát minh khoa học vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX đó

là:

A. Điện ảnh với phim có tiếng nói và phim màu.

B. Điện tín, ra đa, hàng không, điện thoại, điện ảnh.

C. Điện tín, điện thoại.

D. Ra đa, hàng không.

Câu 11: Anbe Anhxtanh đã phát minh ra thành tựu khoa học nào?

A. Lí thuyết nguyên tử hiện đại.

B. Khái niệm vật lý về không gian và thời gian.

C. Lí thuyết tương đối.

D. Năng lượng nguyên tử.

Câu 12: Chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới bay vào thời gian nào?

A. Ngày 17-12-1906. B. Ngày 17-12-1903.

C. Ngày 17-12-1904. D. Ngày 17-12-1905.

Câu 13: Điền vào chỗ trống những từ thích hợp với đoạn viết sau:

“Trong vòng chưa đầy 30 năm, ……………….“đi giày cỏ” xưa kia đã

trở thành một đất nước, trong đó đa số người dân có trình độ văn hoá cao,

có một đội ngũ tri thức đông đảo, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc”

A. Nước Anh B. Nước Mĩ C. Nước Nga D. Nước Pháp

Câu 14: "Về văn học, từ năm 1928 đến năm 1950 đã xuất bản được

102800 đầu sách văn học với tổng số hơn 2,5 tỉ bản”. Đó là số sách xuất

bản ở nước nào?

A. Nước Mĩ. B. Nước Anh.

C. Nước Liên Xô. D. Nước Trung Quốc.



ĐÁP ÁN

1 D 4 A 7 D 10 B 13 C

2 D 5 A 8 B 11 C 14 C

3 D 6 B 9 A 12 B

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 8 BÀI 23:

ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (TỪ NĂM 1917

ĐẾN NĂM 1945)

Câu 1: Người da đen ở Mỹ phải đối mặt với nạn gì?

A. Thất nghiệp. B. Phân biệt chủng tộc

C. Bất công xã hội D. Thất nghiệp và bất công

xã hội

Câu 2: Ba lò lửa dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai xuất hiện ở các

nước nào?

A. Đức, Áo - Hung, I-ta-li-a. B. Anh, Pháp, Đức.

C. Anh, Pháp, Mĩ. D. Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản.

Câu 3: Vì sao giai đoạn 1924 – 1929 các nước tư bản châu Âu ổn định

được về chính trị?

A.Mâu thuẫn xã hội được điều hòa.

B. Đàn áp, đẩy lùi các cuộc đấu tranh của quần chúng.

C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh.

D. Các chính quyền tư sản củng cố được nền thống trị của mình.

Câu 4: Mặt trận nào diễn ra đầu tiên trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ

hai?

A.Mặt trận Tây Âu. B.Mặt trận châu Á - Thái Bình Dương.

C.Mặt trận Xô - Đức. D.Mặt trận Bắc Phi.



Câu 5: Tác dụng to lớn nhất của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

đối với cách mạng thế giới là gì?

A. Nó mở đường, dẫn lối cho phong trào cách mạng thế giới phát triển.

B. Nó tăng thêm sức mạnh cho hệ thống xã hội chủ nghĩa,

C. Nó góp phần đánh bại chủ nghĩa thực dân xâm lược.

D. Nó tạo điều kiện cho các nước đứng lên giành độc lập dân tộc.

Câu 6: Tháng 1/1942, mặt trận Đồng minh thành lập nhằm mục đích gì?

A. Chống lại sự tấn công của phát xít Đức ở châu Âu.

B. Trả thù sự tấn công của Nhật vào hạm đội Mỹ.

C. Đoàn kết và tập hợp các lực lượng trên thế giới để tiêu diệt chủ

nghĩa phát xít.

D. Liên kết giữa khối phát xít và khối các nước đế quốc để chống Liên

Xô.

Câu 7: Giai cấp tầng lớp nào đã hướng cuộc đấu tranh giành độc lập dân

tộc ở nhiều nước Đông Nam Á theo con đường dân chủ tư sản?

A. Tầng lớp trí thức B. Tầng lớp trí thức mới

C. Giai cấp tư sản D. Tầng lớp công nhân.

Câu 8: Từ năm 1925 đến năm 1941, Liên Xô bước vào thời kì:

A. Xây dựng hệ thống chính trị - Nhà nước mới.

B. Đấu tranh chống phát xít Đức xâm lược.

C. Xây dựng chủ nghĩa xã hội.

D. Xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết.

Câu 9: Phong trào công nhân thế giới tạm thời lắng xuống trong khoảng

thời gian nào?

A. 1925-1927 B. 1924-1929 C. 1923-1924 D. 1929-1933

Câu 10: Cuộc cách mạng nào được đánh giả là sự kiện lịch sử tiêu biểu

nhất trong cao trào cách mạng ở châu Âu những năm 1918 - 1923?

A. Cách mạng dân chủ tư sản Đức (11 - 1918).



B. Cách mạng dân chủ tư sản ở Pháp (6 - 1919).

C. Cách mạng ở Hung-ga-ri (3 - 1919).

D. Cách mạng ở Tiệp Khắc (5 - 1919).

Câu 11: Phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít, chống chiến tranh

diễn ra trong khoảng thời gian nào?

A. Những năm 1936 - 1939 B. Những năm 1939 – 1945

C. Những năm 1929 - 1933 D. Những năm 1933 - 1935

Câu 12: Kết quả của phong trào Mặt trận nhân dân Pháp là gì?

A. Đập tan chủ nghĩa phát xít. B. Thành lập chính phủ mới.

C. Bảo vệ được nền dân chủ. D. Giành thắng lợi trong tuyển cử.

Câu 13: Nước nào ở châu Á diễn ra phong trào Ngũ tứ vào ngày 4 - 5 -

1919?

A. Việt Nam. B. Nhật Bản. C. Ấn Độ. D. Trung Quốc.

Câu 14: Chính sách kinh tế mới được thực hiện trong điều kiện nào?

A. Hòa bình. B. Kinh tế bị tàn phá.

C. Khủng hoảng chính trị. D. Chiến tranh.

Câu 15: Hậu quả nghiêm trọng nhất nước Nga gánh chịu do chiến tranh

đế quốc ( 1914 – 1918) để lại là gì?

A. Kinh tế suy sụp, quân đội thiếu vũ khí lương thực.

B. Liên tiếp thua trận, xã hội không ổn định.

C. Kinh tế suy sụp, mâu thuẫn xã hội gay gắt.

D. Kinh tế suy sụp

Câu 16: Tổng thống Ru-dơ-ven đã làm gì để đưa nước Mỹ thoát khỏi

khủng hoảng?

A. Thực hiện chính sách mới B. Giải quyết nạn thất nghiệp

C. Tổ chức lại sản xuất D. Phục hưng công nghiệp.

Câu 17: Trong những năm 1918 - 1939, nước nào ở châu Á trở thành

thuộc địa lớn nhất của thực dân Anh?


